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I. PHẦN LÝ THUYẾT (3 điểm )

Khoanh vào đáp án đúng cho các câu sau:

Câu 1. (0,5 điểm) Để đặt lề cho văn bản trong hệ soạn thảo văn bản Word 2013 em thực hiện lệnh nào dưới đây?

a.  Page Layout – Page Setup

c. Insert - Page Setup

c. Home - Page Setup.


d. View - Page Setup

Câu 2. (0,5 điểm) Trong hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word 2013 để đánh số trang cho văn bản em thực hiện lệnh nào?

a.  Home – Page Number               

b. Insert - Page Number               

c. Page Layout - Page Number      

d. View - Page Number 
Câu 3. (0,5 điểm) Em sử dụng bảng mã nào để gõ được Tiếng Việt có dấu trong hệ soạn thảo Microsoft Word  với font là “Times New Roman”?
a. TCVN3                 


b. Viet Ware - X

c. Unicode                        

d. Telex

Câu 4. (0,5 điểm) Trong Microsoft Power point 2013, để tạo hiệu ứng cho đối tượng em cần thực hiện:

a. Chọn đối tượng cần tạo hiệu ứng -> Sile Show -> Add Effect…

b. Chọn đối tượng cần tạo hiệu ứng -> Custom Animation -> Add Effect…

c. Chọn đối tượng cần tạo hiệu ứng -> Insert -> Add Animation…

d. Chọn đối tượng cần tạo hiệu ứng -> Animations -> Add Animation…

Câu 5: (0,5 điểm) Em nhấn tổ hợp phím nào để thêm 1 silde trong Microsoft Power point 2013?

a. Ctrl + N  




b. Ctrl + M
c. Ctrl + L




d. Ctrl + P


Câu 6. (0,5 điểm) Trong Microsoft Power point 2013, để chèn một đoạn video vào trang trình chiếu em thực hiện lệnh nào dưới đây?

a. View -> Video -> Video on My PC
b. Home -> Video -> Video on My PC

c. Insert -> Video -> Video on My PC

d. Insert -> Sound -> Video on My PC

II. THỰC HÀNH (7 điểm)

Câu 1. (3.0 điểm) Em hãy khởi động chương trình soạn thảo văn bản Microsoft Word 2013, thực hiện tạo và trình bảng sau:
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	TT
	Họ và tên
	Điểm

	
	
	Toán
	Tiếng Việt
	Tin học

	1
	Nguyễn Phương Mai
	10
	8
	9

	2
	Vũ Gia Minh
	7
	7
	7

	3
	Phạm Duy Phong
	9
	8
	9

	4
	Cao Ngọc Quyên
	8
	7
	8

	5
	Lê Hoàng Tùng
	8
	7
	8

	6
	Vũ Hoàng Hải Yến
	9
	8
	8


Câu 2. (4.0 điểm) Em hãy khởi động phần mềm Microsoft Powerpoint 2013, thiết kế một bài trình chiếu với chủ đề “Phòng chống Covid - 19 tại trường học”. 

(Nội dung, hình ảnh, video được lấy tại đường dẫn D:\ THI_LOP 5)
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A. Lý thuyết.

	Câu
	Đáp án

	Câu 1 (0.5đ)
	a

	Câu 2 (0.5đ)
	b

	Câu 3 (0.5đ)
	c

	Câu 4 (0.5đ)
	d

	Câu 5 (0.5đ)
	b

	Câu 6 (0.5đ)
	c


  B. Thực hành.

	Phần thực hành được
	Biểu điểm

	Câu 1
	3.0 điểm

	Tạo được bảng
	1.0 đ 

	Nhập đúng dữ liệu
	1.0 đ

	Căn chỉnh bảng theo mẫu, lưu bài
	1.0 đ

	Câu 2
	4.0 điểm

	Tạo đủ  slide, nhập được nội dung
	1.0 đ

	Chèn đủ hình ảnh
	1.0 đ  

	Chèn được đoạn Video
	1,0 đ

	Tạo được hiệu ứng
	0.5 đ

	Trình bày đẹp, lưu được bài
	0. 5 đ











